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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

      

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà Nguyễn Thị Phượng. 

Các Thẩm phán:                         

      + Bà Trần Thị Sâm. 

      + Ông Nguyễn Đức Hiệp. 

- Thư ký phiên tòa: bà Bùi Thị Thực – Thư ký của Tòa án nhân dân tỉnh 

Ninh Bình.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình: bà Phạm Minh Ngọc 

- Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 16/9/2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án thụ lý số 25/2025/TLPT-DS ngày 10/7/2025 về “Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2025/DS-ST ngày 20/5/2025 của Toà án 

nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (nay là Toà án khu vực 3 – Ninh Bình) 

bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 51/2025/QĐ-ST ngày 

04/8/2025; Quyết định hoãn phiên toà phúc thẩm số 54/2025/QĐ-PT ngày 

27/8/2025, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1972. Địa chỉ: thôn M, xã S (sau 

ngày 01/01/2025 là xã P), huyện N; nay là phường T, tỉnh Ninh Bình. (Có mặt) 

*. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: ông Nguyễn 

Ngọc K - Luật sư của Văn phòng L1, thuộc Đoàn luật sư tỉnh N. Địa chỉ: số B, 

đường L, phố C, phường H, tỉnh Ninh Bình. (Có mặt) 

2. Bị đơn: bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1969 và ông Phan Văn T, sinh năm 

1964. Cùng địa chỉ: xóm D, xã G, huyện G (nay là phường T), tỉnh Ninh Bình. 

(Có mặt) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Me,%20x%C3%A3%20S%C6%A1n%20Lai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Khanh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20234,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Th%C4%83ng,%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Ng%E1%BB%8Dc%20Khanh%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20s%E1%BB%91%20234,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Th%C4%83ng,%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20V%C4%83n%20ph%C3%B2ng%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20S%C6%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20234,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Th%C4%83ng,%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20s%E1%BB%91%20234,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20L%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20Th%C4%83ng,%20ph%E1%BB%91%203,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Phan%20V%C4%83n%20T%C6%B0%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201964%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%204,%20x%C3%A3%20Gia%20Sinh,%20huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0),%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%204,%20x%C3%A3%20Gia%20Sinh,%20huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0),%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
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3. Người làm chứng: ông Nguyễn Tuấn K1. Địa chỉ: xóm A, xã G, huyện G, 

tỉnh Ninh Bình (nay là phường T), tỉnh Ninh Bình. (Vắng mặt) 

4. Người kháng cáo: bà Nguyễn Thị L (nguyên đơn), bà Nguyễn Thị N (bị 

đơn). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn khởi kiện đề ngày 06/9/2024, đơn bổ sung đơn khởi kiện, trong quá 

trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị L và người đại diện hợp pháp 

của nguyên đơn trình bày: 

Do có quan hệ quen biết từ trước nên từ năm 2022 đến năm 2024 bà L cho 

vợ chồng bà N ông T vay tiền 08 lần để mua sắm đồ đạc gia đình, cụ thể: 

Lần 1: ngày 14/3/2022 (tức ngày 12/02/2022 âm lịch) cho vay số tiền 

200.000.000 đồng. 

Lần 2: ngày 11/5/2022 (tức là 11/4/2022 âm lịch) cho vay số tiền 80.000.000 

đồng.  

Lần 3: ngày 03/6/2022 (tức là 05/5/2022 âm lịch) cho vay số tiền 80.000.000 

đồng.  

Lần 4: ngày 29/6/2022 (tức là 01/6/2022 âm lịch) cho vay số tiền 20.000.000 

đồng.  

Lần 5: ngày 12/8/2022 (tức là 05/7/2022 âm lịch) cho vay số tiền 

100.000.000 đồng và ngày 18/8/2022 (tức ngày 11/7/2022 âm lịch) cho vay tiếp 

số tiền 100.000.000 đồng.  

Lần 6: ngày 24/11/2022 (tức là 07/11/2022 âm lịch) cho vay số tiền 

30.000.000 đồng.  

Lần 7: ngày 12/01/2023 (tức là 21/12/2022 âm lịch) cho vay số tiền 

20.000.000 đồng.  

Lần 8: ngày 24/02/2023 (tức là 05/02/2023 âm lịch) cho vay số tiền 

200.000.000 đồng.  

Mức lãi suất bà L áp dụng là 1,667%/tháng theo lãi suất của Ngân hàng N1. 

Từ khi cho vay tiền, bà L đã nhiều lần yêu cầu vợ chồng bà N ông T phải trả tiền 

cho bà nhưng vợ chồng bà N ông T không trả. Do đó bà yêu cầu Tòa án giải quyết 

buộc vợ chồng bà N ông T phải trả số tiền tính đến ngày 31/8/2024 là 

1.157.132.600 đồng; trong đó nợ gốc là 830.000.000 đồng, lãi là 327.132.600 

đồng. 

Tại buổi làm việc ngày 10/3/2025 người đại diện hợp pháp của nguyên đơn 

đề nghị Tòa án buộc vợ chồng bà N ông T phải trả cho bà L số tiền nợ gốc là 

830.000.000 đồng, về tiền lãi yêu cầu bà N, ông T phải trả lãi phát sinh theo quy 

định của pháp luật cho đến khi bà N ông T thanh toán xong toàn bộ nợ gốc. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20K%E1%BB%B3%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%2010,%20x%C3%A3%20Gia%20Sinh,%20huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0),%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%2010,%20x%C3%A3%20Gia%20Sinh,%20huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0),%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%B3m%2010,%20x%C3%A3%20Gia%20Sinh,%20huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0),%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
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Tại đơn xin rút một phần đơn khởi kiện ngày 28/4/2025, nguyên đơn xin rút 

một phần yêu cầu khởi kiện, không yêu cầu bị đơn phải trả tổng số tiền 

150.000.000 đồng, cụ thể: đối với khoản vay ngày 14/3/2022 (tức ngày 

12/02/2022 âm lịch) với số tiền 50.000.000 đồng (nguyên đơn chỉ yêu cầu bà N 

ông T phải trả 150.000.000 đồng của lần vay này); đối với khoản vay ngày 

03/6/2022 (tức là 05/5/2022 âm lịch) với số tiền 80.000.000 đồng; đối với khoản 

vay ngày 12/01/2023 (tức là 21/12/2022 âm lịch) với số tiền 20.000.000 đồng.  

Tại phiên tòa sơ thẩm, phía nguyên đơn xác định việc giao dịch vay mượn 

tiền chỉ có bà L, bà N thực hiện, không có ai chứng kiến. Bà N tự ký, viết tên của 

bà N, ông T trên các Giấy vay tiền. Tại thời điểm giao dịch vay mượn, ông T 

không biết. Đối với Giấy vay tiền ghi ngày 12/02/2022 (âm lịch) có dấu bút sửa 

số “2” và số “3”, bà L xác định là năm 2022 (âm lịch). Nguyên đơn yêu cầu bà N, 

ông T phải có trách nhiệm trả nợ số tiền vay gốc là 680.000.000 đồng và tiền lãi 

theo quy định của pháp luật từ ngày vay theo từng Giấy vay tiền đến ngày xét xử, 

đồng thời bà N ông T còn phải tiếp tục trả lãi từ ngày tiếp theo ngày xét xử cho 

đến khi trả hết toàn bộ số nợ.  

Trong quá trình giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, bị đơn là bà Nguyễn 

Thị N trình bày:  

Khoảng năm 2022 – 2023, bà không nhớ rõ thời gian, bà có vay tiền của bà 

L nhiều lần với tổng số tiền là 100.000.000 đồng tiền gốc, khoản tiền vay có tính 

lãi suất là 15%/tháng, việc vay mượn chỉ một mình bà thực hiện, ông T không 

biết. Bà N đã thanh toán lãi đầy đủ cho bà L, đến tháng 6 năm 2024 thì không 

thanh toán được tiền lãi nữa. Khi vay chỉ có hai bên với nhau, tiền gốc vay bằng 

tiền mặt, trả lãi cũng trả bằng tiền mặt. Việc giao nhận tiền chỉ có hai bên với 

nhau, không có ai chứng kiến. 

Đối với các giấy vay nợ đang lưu trữ trong hồ sơ vụ án do bà L giao nộp, bà 

N xác nhận các chữ ký xác nhận người vay trong giấy nợ đều do bà N ký và ghi 

tên. Tuy nhiên việc ký tên là do bà bị ép buộc. Ngày 17/4/2024 có ông Nguyễn 

Văn K2 cùng người tên là M và 04 người khác bà không biết tên đến tìm bà ở nhà 

hàng M1 để đe dọa ép bà ký tên vào các giấy vay nợ. Việc bà L yêu cầu vợ chồng 

ông bà trả số tiền nợ gốc là 680.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh theo quy định 

của pháp luật cho đến khi thanh toán xong toàn bộ nợ gốc thì bà N không đồng ý 

vì không đúng số tiền vay. Về Giấy vay tiền ghi ngày 12/02/2022 (âm lịch) có ghi 

bút sửa năm, bà xác định ngày của Giấy vay tiền là ngày 12/02/2022 (âm lịch) là 

đúng. Bà N đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Bị đơn là ông Phan Văn T trình bày: việc bà L và bà N vay tiền của nhau khi 

nào thì ông không biết. Đến khoảng năm 2023 khi bà L đến nhà đòi tiền thì ông 

được biết bà N vay bà L với số tiền là 100.000.000 đồng. Việc bà N vay tiền của 

bà L không liên quan đến ông. Gia đình ông cũng không có nhu cầu sử dụng số 

tiền lớn như vậy, không xây sửa nhà, không mua sắm đồ đạc gì. Trong các Giấy 
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vay tiền bà L giao nộp cho Tòa án, phần ghi “T – Phan Văn T” không phải do ông 

ký, viết mà do vợ ông giấu ông ký và viết tên ông. Việc bà L yêu cầu vợ chồng 

ông bà trả số tiền nợ gốc là 680.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh theo quy định 

của pháp luật cho đến khi thanh toán xong toàn bộ nợ gốc, ông T không đồng ý. 

Ông T đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2025/DS-ST ngày 20/5/2025, Toà án nhân 

dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (nay là Toà án khu vực 3 – Ninh Bình) đã 

quyết định: căn cứ các điều 357, 463, 466, 468 của Bộ luật Dân sự; khoản 3 Điều 

26, điểm a khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 147, điểm c khoản 1 Điều 217, điểm 

b khoản 2 Điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Quyết 

định 2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng N1 quy định mức lãi suất 

cơ bản bằng đồng Việt Nam. Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xử: buộc bà N phải trả cho bà L 

tổng số tiền tính đến ngày 20/5/2025 là 865.718.500 đồng, bao gồm 680.000.000 

đồng nợ gốc và nợ lãi phát sinh tính đến ngày 20/5/2025 là 185.718.500 đồng. 

Bà N còn phải tiếp tục chịu lãi theo mức lãi suất 10%/năm trên nợ gốc chưa trả 

từ ngày 21/5/2025 cho đến khi trả hết nợ gốc. Đình chỉ phần yêu cầu khởi kiện 

của bà L đối với số tiền 150.000.000 đồng. Ngoài ra, bản án còn tuyên lãi suất 

chậm trả, án phí, quyền kháng cáo cho các bên đương sự, quyền, nghĩa vụ thi 

hành án. 

Ngày 30/5/2025, nguyên đơn là bà Nguyễn Thị L nộp trực tiếp đơn kháng 

cáo, kháng cáo một phần quyết định của bản án sơ thẩm với nội dung như sau: 

trong các giấy vay tiền đều thể hiện việc bà N vay tiền để mua sắm đồ đạc trong 

gia đình. Ông T cũng biết bà N có vay tiền của nguyên đơn. Tuy nhiên, trong phần 

quyết định của bản án, Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng Điều 27, Điều 37 Luật 

Hôn nhân và Gia đình để buộc ông T cùng với bà N phải trả tiền gốc và lãi cho 

nguyên đơn là chưa đúng pháp luật. Đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm buộc ông T 

cùng bà N phải trả cho nguyên đơn số tiền gốc và lãi như bản án sơ thẩm đã tuyên. 

Ngày 26/5/2025, bị đơn là bà Nguyễn Thị N gửi đơn kháng cáo đề ngày 

24/5/2025 qua dịch vụ bưu chính và nộp trực tiếp đơn kháng cáo đề ngày 

29/5/2025. Bà N kháng cáo phần quyết định của bản án sơ thẩm với nội dung như 

sau: hai bên có thỏa thuận lãi suất miệng, bà không vay số tiền 680.000.000 đồng 

và tiền lãi như bản án sơ thẩm đã tuyên. Đề nghị Tòa án xác định bà chỉ vay bà L 

số tiền 100.000.000 đồng và tiền lãi theo quy định của pháp luật. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bà L có quan điểm: bà vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo của mình, không 

chấp nhận nội dung kháng cáo của bà N. 

Bà N có quan điểm: bà vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo của mình, không 

chấp nhận nội dung kháng cáo của bà L. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
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Ông T có quan điểm: đồng ý yêu cầu kháng cáo của bà N, không chấp nhận 

nội dung kháng cáo của bà L. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình phát biểu ý kiến của Viện 

kiểm sát như sau: trong quá trình giải quyết vụ án dân sự ở giai đoạn phúc thẩm, 

Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và nguyên đơn, bị đơn đã thực 

hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng: khoản 2 Điều 308, khoản 2 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đề 

nghị Hội đồng xét xử: không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị L, chấp 

nhận một phần kháng cáo của bà Nguyễn Thị N. Sửa bản án số 07/2025/DS-ST 

ngày 20/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn (nay là Tòa án nhân dân khu 

vực 3), tỉnh Ninh Bình tại mục 1 phần quyết định của bản án như sau: buộc bà 

Nguyễn Thị N phải trả cho bà Nguyễn Thị L tổng số tiền tính đến ngày 20/5/2025 

là 865.718.500 đồng, bao gồm 680.000.000 đồng nợ gốc và nợ lãi phát sinh tính 

đến ngày 20/5/2025 là 185.718.500 đồng. Bà Nguyễn Thị N còn phải chịu khoản 

tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự kể từ ngày 21/5/2025 đến khi thi hành án xong. Án phí 

dân sự phúc thẩm: bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị N đều không phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm, trả lại tiền tạm ứng án phí đã nộp cho bà L, tiền tạm ứng 

án phí đã nộp cho bà N. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng. 

[1.1] Đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị L và đơn kháng cáo của bà Nguyễn 

Thị N làm trong thời hạn pháp luật quy định và đúng hình thức, nội dung nên 

được xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[1.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, ông Nguyễn Tuấn K1 đã được Toà án triệu 

tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Căn cứ Điều 296 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét xử vụ án theo quy định của pháp luật. 

[1.3] Về phạm vi xét xử phúc thẩm. 

Đơn kháng cáo của bà L, bà N có nội dung kháng cáo một phần bản án sơ 

thẩm. Căn cứ Điều 293 Bộ luật Tố tụng dân sự về phạm vi xét xử phúc thẩm, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm xem xét phần bản án sơ thẩm theo nội dung đơn kháng 

cáo của bà L, bà N. 

[2] Về nội dung kháng cáo của bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị N. 

[2.1] Đối với số tiền gốc. 

Quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án cấp sơ thẩm, nguyên đơn đã giao nộp 

cho Toà án các Giấy vay tiền (bản gốc) thể hiện: bà N, ông T vay bà L 07 lần với 

tổng số tiền gốc là 680.000.000 đồng, cụ thể.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20K%E1%BB%B3%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%2010,%20x%C3%A3%20Gia%20Sinh,%20huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0),%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
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Lần 1: ngày 14/3/2022 (tức ngày 12/02/2022 âm lịch): vay 150.000.000 

đồng; 

Lần 2: ngày 11/5/2022 (tức ngày 11/4/2022 âm lịch): vay 80.000.000 đồng; 

Lần 3: ngày 29/6/2022 (tức ngày 01/6/2022 âm lịch): vay 20.000.000 đồng; 

Lần 4: ngày 02/8/2022 (tức ngày 05/7/2022 âm lịch): vay 100.000.000 đồng; 

Lần 5: ngày 08/8/2022 (tức ngày 11/7/2022 âm lịch): vay 100.000.000 đồng; 

Lần 6: ngày 30/11/2022 (tức ngày 07/11/2022 âm lịch): vay 30.000.000 

đồng; 

Lần 7: ngày 24/02/2023 (tức ngày 05/02/2023 âm lịch): vay 200.000.000 

đồng. 

Bà N xác định về Giấy vay tiền ghi ngày 12/02/2022 (âm lịch) có ghi bút sửa 

năm, bà xác định ngày của Giấy vay tiền là ngày 12/02/2022 (âm lịch) là đúng. 

Đồng thời, bà N xác định từ khoảng năm 2022, năm 2023, bà không nhớ rõ thời 

gian, bà có vay tiền của bà L nhiều lần với tổng số tiền là 100.000.000 đồng tiền 

gốc. Còn khoản tiền 580.000.000 đồng thì bà N không thừa nhận. 

Tại phiên toà, bà N thừa nhận: chữ ký trong 07 Giấy vay tiền nêu trên là đúng 

chữ ký của bà N nhưng bà N ký tên là do vào ngày 17/4/2024 tại nhà hàng M1 

(nhà hàng này không có camera), bà N bị 6 người (trong đó có người tên là K1) 

ép bà ký tên vào các Giấy vay tiền.  

Toà án cấp sơ thẩm đã tiến hành làm việc với ông Nguyễn Tuấn K1 nhưng 

không làm việc được do ông K1 vắng mặt không có nhà. Đến ngày 07/3/2025 Tòa 

án cấp sơ thẩm nhận được bản tự khai ghi tên ông K1 (không ghi ngày tháng, chỉ 

ghi năm 2025) gửi qua đường bưu điện có nội dung giữa ông K1 và bà L, bà N, 

ông T có mối quan hệ quen biết và giữa các bên không có mâu thuẫn gì. Bà L, bà 

N không nhờ vả điều gì nên ông không có liên quan gì đến bà L bà N.  

Quá trình giải quyết vụ án tại Toà án cấp sơ thẩm, phúc thẩm, bà L, bà N 

đều thừa nhận: việc vay mượn chỉ có bà L và bà N thực hiện, ông T không biết; 

bà N là người trực tiếp ký, ghi tên ông T trong các Giấy vay tiền. Khi vay chỉ có 

bà L, bà N với nhau, không có ai chứng kiến. Căn cứ khoản 2 Điều 92 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, các tình tiết nêu trên là những tình tiết, sự kiện không phải 

chứng minh. 

Toà án cấp sơ thẩm đã xác định không có căn cứ để buộc ông T phải chịu 

trách nhiệm đối với số tiền bà N vay của bà L nên không áp dụng Điều 27, Điều 

37 Luật Hôn nhân và Gia đình là đúng pháp luật. Như vậy, đối với yêu cầu kháng 

cáo của bà L về việc buộc ông T (chồng bà N) phải cùng với bà N trả cho bà L số 

tiền gốc và lãi là không có căn cứ. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20h%C3%A0ng%20Minh%20Qu%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20l%C3%A0m%20ch%E1%BB%A9ng:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Tu%E1%BA%A5n%20K%E1%BB%B3%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%B3m%2010,%20x%C3%A3%20Gia%20Sinh,%20huy%E1%BB%87n%20Gia%20Vi%E1%BB%85n,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh%20(nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0),%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20K%E1%BB%B3
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C6%B0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
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Việc bà N không cung cấp được tài liệu chứng cứ chứng minh bà N bị 06 

người ép bà N ký tên vào các Giấy vay tiền. Tên tuổi địa chỉ của những người ép 

bà N ký, bà N cũng không nắm rõ. Bà N cũng không đề nghị Tòa án giám định 

chữ ký, chữ viết trong các Giấy vay tiền do bà L cung cấp.  

Xét thấy, việc bà N vay tiền 680.000.000 đồng của bà L là hoàn toàn tự 

nguyện, không bị ép buộc, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi 

phạm điều cấm của luật. Giao dịch dân sự là hợp đồng vay tài sản giữa bà L và bà 

N có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 116, Điều 117, Điều 463 của Bộ 

luật Dân sự năm 2015. Bà L và bà N phải thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung 

đã cam kết.  

Kể từ ngày vay đến nay, bà N chưa trả được số tiền gốc nêu trên cho nguyên 

đơn. Do đó, Toà án cấp sơ thẩm quyết định chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn, buộc bà N phải trả cho bà L số tiền gốc 680.000.000 đồng là đúng 

pháp luật.  

[2.2] Đối với số tiền lãi. 

Về xác định mức lãi suất: tại các Giấy vay tiền, bà L và bà N không thể hiện 

có thoả thuận về lãi suất. Quá trình giải quyết vụ án, bà L và bà N đều thừa nhận 

hai bên thoả thuận bằng miệng về việc bà N vay tiền có lãi suất. Tuy nhiên, về 

mức lãi suất hai bên đương sự trình bày có sự mâu thuẫn nhau. Nguyên đơn trình 

bày mức lãi suất cho vay là 1,667%/tháng. Bị đơn trình bày mức lãi suất vay là 

15%/tháng đối với số tiền gốc 100.000.000 đồng. Các bên đương sự không xuất 

trình được tài liệu, chứng cứ chứng minh về số tiền lãi cụ thể mà bà N đã trả cho 

nguyên đơn. Hội đồng xét xử xác định bà N vay bà L tổng số tiền gốc là 

680.000.000 đồng thuộc dạng hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi. 

Hội đồng xét xử xác định mức lãi suất hai bên trình bày có sự mâu thuẫn, 

thuộc trường hợp các bên có thoả thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ 

lãi suất và có tranh chấp về lãi suất, căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 5 của Nghị 

quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015; lãi suất được 

xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn theo quy định tại khoản 1 Điều 468 của 

Bộ luật Dân sự năm 2015 tại thời điểm trả nợ. Do đó, mức lãi suất áp dụng đối 

với số tiền bà N vay là 0,83%/tháng (10% : 12 tháng). 

Về thời gian trả lãi: phía nguyên đơn yêu cầu trả lãi từ ngày vay theo từng 

lần vay tiền đến khi xét xử sơ thẩm (ngày 20/5/2025). Do đó, số tiền lãi bà N phải 

trả cho nguyên đơn là: 

Lần 1: ngày 14/3/2022 (tức ngày 12/02/2022 âm lịch): vay 150.000.000 

đồng. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 03 năm 02 tháng 06 ngày. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
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Số tiền lãi là: (150.000.000 đồng x 3 năm x 10%/năm) + (150.000.000 đồng 

x 02 tháng x 10%/12 tháng) + (150.000.000 đồng x 06 ngày x 10%/365 ngày) = 

47.746.575 đồng, làm tròn 47.746.500 đồng. 

Lần 2: ngày 11/5/2022 (tức ngày 11/4/2022 âm lịch): vay 80.000.000 đồng. 

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 03 năm 09 ngày. 

Số tiền lãi là: (80.000.000 đồng x 3 năm x 10%/năm) + (80.000.000 đồng x 

09 ngày x 10%/365 ngày) = 24.197.260 đồng, làm tròn 24.197.000 đồng. 

Lần 3: ngày 29/6/2022 (tức ngày 01/6/2022 âm lịch): vay 20.000.000 đồng. 

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 02 năm 10 tháng 21 ngày. 

Số tiền lãi là: (20.000.000 đồng x 2 năm x 10%/năm) + (20.000.000 đồng x 

10 tháng x 10%/12 tháng) + (20.000.000 đồng x 21 ngày x 10%/365 ngày) = 

5.781.734 đồng, làm tròn 5.781.500 đồng. 

Lần 4: ngày 02/8/2022 (tức ngày 05/7/2022 âm lịch): vay 100.000.000 đồng. 

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 02 năm 9 tháng 18 ngày. 

Số tiền lãi là: (100.000.000 đồng x 2 năm x 10%/năm) + (100.000.000 đồng 

x 9 tháng x 10%/12 tháng) + (100.000.000 đồng x 18 ngày x 10%/365 ngày) = 

27.993.150 đồng, làm tròn 27.993.000 đồng. 

Lần 5: ngày 08/8/2022 (tức ngày 11/7/2022 âm lịch): vay 100.000.000 đồng. 

Tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 02 năm 9 tháng 12 ngày. 

Số tiền lãi là: (100.000.000 đồng x 2 năm x 10%/năm) + (100.000.000 đồng 

x 9 tháng x 10%/12 tháng) + (100.000.000 đồng x 12 ngày x 10%/365 ngày) = 

27.828.767 đồng, làm tròn 27.828.500 đồng. 

Lần 6: ngày 30/11/2022 (tức ngày 07/11/2022 âm lịch): vay 30.000.000 

đồng. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 02 năm 5 tháng 20 ngày. 

Số tiền lãi là: (30.000.000 đồng x 2 năm x 10%/năm) + (30.000.000 đồng x 

5 tháng x 10%/12 tháng) + (30.000.000 đồng x 20 ngày x 10%/365 ngày) = 

7.414.383 đồng, làm tròn 7.414.000 đồng. 

Lần 7: ngày 24/02/2023 (tức ngày 05/02/2023 âm lịch): vay 200.000.000 

đồng. Tính đến ngày xét xử sơ thẩm là 02 năm 2 tháng 26 ngày. 

Số tiền lãi là: (200.000.000 đồng x 2 năm x 10%/năm) + (200.000.000 đồng 

x 2 tháng x 10%/12 tháng) + (200.000.000 đồng x 26 ngày x 10%/365 ngày) = 

44.757.990 đồng, làm tròn 44.758.000 đồng. 

Tổng cộng số tiền lãi: 47.746.500 đồng + 24.197.000 đồng + 5.781.500 đồng 

+ 27.993.000 đồng + 27.828.500 đồng + 7.414.000 đồng + 44.758.000 đồng = 

185.718.500 đồng. 

Tổng cộng số tiền gốc và lãi bà N phải trả cho nguyên đơn là: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
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680.000.000 đồng + 185.718.500 đồng = 865.718.500 đồng. 

[2.3] Đối với số tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Bà N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là: 

36.000.000 đồng + (3% x 65.718.500 đồng) = 37.971.555 đồng, làm tròn 

37.971.500 đồng. 

[3] Mục 2 phần quyết định của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị theo thủ tục phúc thẩm, ngoài phạm vi xét xử phúc thẩm nên có hiệu lực 

pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Từ những nhận định trên, xét thấy: tại phiên toà phúc thẩm, bà L, bà N 

không xuất trình tài liệu, chứng cứ gì mới để chứng minh cho yêu cầu kháng cáo 

nên Hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của bà L, không chấp 

nhận toàn bộ kháng cáo của bà N; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối 

với số tiền gốc, số tiền lãi mà bà N phải thanh toán cho bà L và phần án phí dân 

sự sơ thẩm. 

Tại Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định rõ về lãi suất do các 

bên thoả thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Toà án cấp sơ 

thẩm đã nhận định và phần quyết định của bản án đã áp dụng Quyết định số 

2868/QĐ-NHNN ngày 29/11/2010 của Ngân hàng N1 quy định mức lãi suất cơ 

bản bằng đồng Việt Nam là không đúng pháp luật. Mặt khác, Toà án cấp sơ thẩm 

tuyên phần quyết định lãi, lãi suất trong bản án có nội dung: “Bà Nguyễn Thị N 

còn phải tiếp tục chịu lãi theo mức lãi suất 10%/năm trên nợ gốc chưa trả từ ngày 

21/5/2025 cho đến khi trả hết nợ gốc. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và 

có đơn yêu cầu thi hành án, bên có nghīa vụ trả tiền chậm trả tiền thì còn phải 

trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự” là chưa 

chính xác theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị quyết 01/2019/NQ-

HĐTP ngày 11/01/2019, gây khó khăn trong quá trình thi hành án. Tuy nhiên, 

những nội dung nêu trên không làm thay đổi bản chất của vụ án nên Toà án cấp 

phúc thẩm chỉ cần chỉnh lại phần quyết định cho rõ ràng, chính xác, thuận tiện 

trong quá trình thi hành án. Toà án cấp sơ thẩm cần rút kinh nghiệm về vấn đề 

nêu trên. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận đề nghị của Đại diện Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa bản án dân sự sơ thẩm tại mục 1 

phần quyết định bản án. 

[5] Về án phí dân sự phúc thẩm. 

Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bà L, bà N phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Nh%C3%A0%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Lan
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nh%C3%A0n
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Căn cứ vào khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân 

sự; các điều 357, 463, 466, 468, 469 của Bộ luật Dân sự năm 2015; khoản 1 Điều 

29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. Tuyên xử: 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị L. 

2. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị N. 

3. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2025/DS-ST ngày 20/5/2025 

của Toà án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (nay là Toà án khu vực 3 

– Ninh Bình), cụ thể: 

Buộc bà Nguyễn Thị N phải trả cho bà Nguyễn Thị L tổng số tiền là 

865.718.500 đồng (T1 trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm mười tám nghìn, năm 

trăm đồng), bao gồm: 680.000.000 đồng (Sáu trăm tám mươi triệu đồng) tiền gốc 

và 185.718.500 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm mười tám nghìn, 

năm trăm đồng) tiền lãi.  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án 

theo mức lãi suất các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với quy định của pháp 

luật; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

4. Về án phí dân sự sơ thẩm.  

Bà Nguyễn Thị L không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm; được hoàn trả lại 

số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 20.000.000 đồng theo Biên lai số 0001026 ngày 

09/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. 

Bà Nguyễn Thị N phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 37.971.500 đồng (Ba 

mươi bảy triệu, chín trăm bảy mươi mốt nghìn, năm trăm đồng) án phí dân sự sơ 

thẩm.  

5. Về án phí dân sự phúc thẩm. 

Bà Nguyễn Thị L phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 

đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai số 0000865 ngày 30/5/2025 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (nay là Phòng Thi hành án dân sự 

khu vực 3 – Ninh Bình). Bà Nguyễn Thị L đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

Bà Nguyễn Thị N phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng (Ba 

trăm nghìn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 

đã nộp là 300.000 đồng theo Biên lai số 0000866 ngày 02/6/2025 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (nay là Phòng Thi hành án dân sự 

khu vực 3 – Ninh Bình). Bà Nguyễn Thị N đã nộp đủ án phí dân sự phúc thẩm. 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20T%C3%A1m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Lan%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201972%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20Ph%C3%BAc%20S%C6%A1n),%20huy%E1%BB%87n%20Nho%20Quan;%20nay%20l%C3%A0%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20T%C3%A2y%20Hoa%20L%C6%B0,%20t%E1%BB%89nh%20Ninh%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Nh%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
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6. Mục 2 phần quyết định của Bản án dân sự sơ thẩm số 07/2025/DS-ST 

ngày 20/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (nay là Tòa 

án nhân dân khu vực 3 – Ninh Bình) không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 LuậtThi hành án 

dân sự  thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 

16/9/2025). 

  
Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- VKSND tỉnh Ninh Bình; 

- Phòng Giám đốc, kiểm tra, 

thanh tra và thi hành án; 

- TAND khu vực 3 – Ninh Bình; 

- THADS tỉnh Ninh Bình; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án. VP. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                       (Đã ký) 

 

       Nguyễn Thị Phượng  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


